	Bảng kê số 01/BK-H
	
	

	Tỉnh, TP:.............. 
	
	
	BẢNG KÊ HỘ TRỒNG CÂY LÂU NĂM TRỌNG ĐIỂM CỦA THÔN MẪU 

	

	Huyện (TP, TX): .............
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): .........
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn...........................
	
	
	
	Tên cây: …………………………………
	



	Số TT
	Họ và tên chủ hộ 
	Số điện thoạ i của chủ hộ
	Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm
	Ghi chú

	
	
	
	Cây trọng điểm
(m2)
	Cây lâu năm khác ngoài cây trọng điểm (m2)
	

	A
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	2
	3

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	               
	Ngày….. tháng …... năm 20..…                                                                                                 Người lập bảng kê                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)






Số điện thoại :………………………….

	Bảng kê số 02/BK-H
	
	

	Tỉnh, TP:.............. 
	
	
	BẢNG KÊ HỘ TRỒNG CÂY LÂU NĂM KHÁC CỦA THÔN MẪU 
(ngoài cây trọng điểm của tỉnh)
	

	Huyện (TP, TX): ..............
	
	
	
	
	

	Xã (P, TT): ................
	
	
	
	
	
	
	

	Thôn...........................
	
	
	
	
	



	Số TT
	Họ và tên chủ hộ
	Số điện thoại của chủ hộ
	Diện tích trồng tập trung cho sản phẩm cây lâu năm khác (m2)
	Ghi chú

	A
	B
	C
	1
	2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



	               
	Ngày….. tháng …... năm 20..…                                                                                                 Người lập bảng kê                                                                              (Ký, ghi rõ họ tên)


Số điện thoại :………………………….
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